
      Số: 77/TB-UBND                               Điềm Thụy, ngày 22 tháng 11 năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2024 

thực hiện chính sách năm 2025 trên địa bàn xã Điềm Thuỵ 

    

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-UBND xã ngày 19/08/2024 của UBND xã 

Điềm Thụy về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo được mời 

tham gia thành phần BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống 

trung bình năm 2024 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã Điềm 

Thụy; 

 Thực hiện kế hoạch số 76/KH-UBND xã ngày 19/09/2024 của UBND xã 

Điềm Thụy triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có 

mức sống trung bình năm 2024 trên địa bàn xã Điềm Thụy; 

 UBND xã Điềm Thụy thông báo niêm yết công khai kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình 

năm 2024 trên địa bàn xã Điềm Thụy cụ thể như sau: 

 Hộ nghèo: 39 hộ nghèo; tỷ lệ 1,58%, thoát nghèo 23 hộ. 

 Hộ cận nghèo: 75 hộ cận nghèo; tỷ lệ 3,04%, thoát cận nghèo 33 hộ. 

 Hộ có mức sống trung bình: 39 hộ, tỷ lệ 1,58%. 

                             (Có danh sách chi tiết kèm theo) 

* Thời gian niêm yết: 3 ngày (Kể từ ngày 22/11/2024 đến hết ngày 

24/11/2024). 

* Địa điểm niêm yết: Tại trụ sở UBND xã Điềm Thụy và Nhà văn hóa các 

xóm trên địa bàn xã.      

 Trên đây là thông báo niêm yết công khai danh sách, hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ có mức sống trung bình của UBND xã Điềm Thụy năm 2024. Trong thời 

gian niêm yết công khai danh sách  nếu ai có ý kiến, kiến nghị, phản ánh đề nghị 

liên hệ với đồng chí: Nguyễn Thị Thúy công chức - Văn hóa xã hội (SĐT: 

0987.273.395) để được hướng dẫn và giải quyết, hết thời gian niêm yết công khai 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

    



trên, UBND xã Điềm Thụy sẽ lập biên bản kết thúc công khai, tổng hợp báo cáo 

UBND huyện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- TT ĐỦ; TT.HĐND xã; 

- LĐ.UBND xã; 

- Các Đ/c BCĐ giảm nghèo; 

- Các ông Trưởng xóm; 

- Niêm yết NVH xóm, xã; 

- Lưu: VP. 

 

                         CHỦ TỊCH  

 

 

 

                    Dương Ngọc Thơm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH NIÊM YẾT CÔNG KHAI 

kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, 

hộ thoát cận nghèo, hộ có mức sống trung bình xã Điềm Thụy năm 2024. 
       (Kèm theo Thông báo số 77 /TB-UBND ngày 22/11/2024 của UBND xã Điềm Thụy) 

 

STT Họ và tên chủ hộ 

Giới tính 

(Nam, Nữ) Ngày, tháng 

năm sinh 

Địa chỉ 

(ghi theo thứ tự 

thôn/tổ) 

    HỘ NGHÈO    

Hộ nghèo năm 2024    

1 Tạ Thị Hanh Nữ 01/08/1954 Hanh 

2 Nguyễn Thị Nguyên Nữ 02/05/1956 Hanh 

3 Dương Văn Phong Nam 01/04/1970 Hanh 

4 Nguyễn Huyền Anh Nữ 11/11/1988 Hanh 

5 Vũ Thị Ý Nữ 22/03/1940 Thuần Pháp 

6 Dương Văn Thành Nữ 04/11/1986 Thuần Pháp 

7 Dương Thị Thé Nữ 01/01/1944 Thuần Pháp 

8 Lê Thị Bát.   Nữ 10/08/1948 Thuần Pháp 

9 Nguyễn Thị Hương Nữ 01/01/1985 Thuần Pháp 

10 Đỗ Thị Thấp Nữ 01/01/1949 Thuần Pháp 

11 Nguyễn Thị Hiệp Nữ 15/10/1986 Ngọc Sơn 

12 Nguyễn Thị Chiến Nữ 01/01/1951 Ngọc Sơn 

13 Nguyễn Thị In Nữ 10/07/1968 Ngọc Sơn 

14 Nguyễn Đình Với Nam 03/03/1944 Ngọc Sơn 

15 Nguyễn Đình Hợi Nam 16/08/1947 Ngọc Sơn 

16 Nguyễn Đình Bang Nam 26/11/1942 Ngọc Sơn 

17 Nguyễn Thị Dung Nữ 01/06/1992 Ngọc Sơn 

18 Nguyễn Đình Bóc Nam 28/07/1942 Ngọc Sơn 

19 Dương Thị Huyền Nữ 01/04/1991 Điềm Thụy 

20 Nguyễn Thị Hợp Nữ 10/09/1974 Điềm Thụy 

21 Nguyễn Thị Thêm Nữ 12/08/1966 Điềm Thụy 

22 Dương Văn Phúc Nam 28/06/1953 Điềm Thụy 

23 Vũ Xuân Thủy Nam 16/08/1966 Điềm Thụy 

24 Nguyễn Thị Xuân Nữ 01/01/1969 Điềm Thụy 

25 Nguyễn Thị Bền Nữ 01/03/1986 Điềm Thụy 

26 Dương Văn Tuất Nam 04/04/1982 Trạng 



27 Dương Văn Mạc Nam 01/05/1956 Trạng 

28 Dương Thị Hoa Nữ 01/01/1965 Trung 1 

29 Dương Văn Giản Nam 05/08/1963 Trung 1 

30 Dương Thị Đương Nữ 01/01/1964 Trung 1 

31 Dương Văn Hạnh Nam 15/03/1963 Trung 2 

32 Lưu Văn Vượng Nam 02/08/1984 Trung 2 

33 Dương Thi Tâm Nữ 01/01/1962 Trung 3 

34 Lưu Thị Thủy Nữ 15/02/1962 Bình 1 

35 Dương Thị Quần Nữ 08/04/1940 Bình 1 

36 Lưu Thị Pha Nữ 27/01/1963 Bình 2 

37 Dương Thị Hưa Nữ 01/01/1957 Bình 2 

38 Nguyễn Tuấn Anh Nam 12/08/1998 Bình 2 

39 Nguyễn Thị Tuấn Nữ 05/04/1972 Bình 2 

Hộ thoát nghèo    

1 Đoàn Thị Sự Nữ 26/04/1963 Hanh 

2 Trịnh Huy Dần Nữ 10/05/1962 Hanh 

3 Dương Văn Hiệp Nam 16/10/1961 Thuần Pháp 

4 Dương Thị Nga Nữ 13/07/1983 Thuần Pháp 

5 Dương Văn Ngát Nam 29/01/1963 Thuần Pháp 

6 Nguyễn Thị Bốn Nữ 07/09/1967 Ngọc Sơn 

7 Dương Thị Hiền Nữ 01/10/1970 Ngọc Sơn 

8 Nguyễn Thị Hương Nữ 24/11/1973 Ngọc Sơn 

9 Trần Thị Hiền Nữ 01/05/1971 Điềm Thụy 

10 Dương Thị Tấm Nữ 02/10/1982 Điềm Thụy 

11 Dương Hồng Nhâm Nữ 21/04/1982 Điềm Thụy 

12 Nguyễn Văn Chinh Nam 07/02/1979 Điềm Thụy 

13 Nguyễn Văn Chiến Nam 20/05/1955 Điềm Thụy 

14 Dương Thị Toàn Nữ 01/01/1945 Trạng 

15 Dương Văn Yên Nam 21/01/1962 Trung 1 

16 Dương Văn Đá Nam 01/07/1954 Trung 1 

17 Nông Xuân Khuê Nam 11/11/1990 Trung 1 

18 Lưu Thị Hoà Nữ 10/08/1965 Trung 2 

19 Dương Thị Nhung Nữ 10/02/1957 Trung 2 

20 Trần Văn Hùng Nam 24/09/1978 Trung 3 

21 Dương Thị Mậu Thìn Nữ 15/03/1988 Trung 3 



22 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 15/03/1986 Bình 1 

23 Nguyễn Văn Huyền Nam 19/06/1965 Bình 2 

   Hộ cận nghèo    

1  Sĩ Văn Độ Nam 16/02/1942 Hanh 

2 Tạ Quang Thân Nam 06/06/1956 Hanh 

3 Lý Thị Bình Nữ 07/11/1954 Hanh 

4 Nguyễn Như Được Nữ 17/01/1979 Hanh 

5 Phạm Thị Xuân Nữ 02/07/1983 Hanh 

6 Dương Thị Bình Nữ 01/01/1949 Thuần Pháp 

7 Dương Văn Đức Nam 21/05/1980 Thuần Pháp 

8 Nguyễn Thị Đảng Nam 07/07/1949 Thuần Pháp 

9 Dương Thị Loan Nữ 10/05/1990 Thuần Pháp 

10 Dương Thị Thúy Nữ 01/01/1963 Thuần Pháp 

11 Dương Văn Hiệp Nam 16/10/1961 Thuần Pháp 

12 Phạm Thị Lự Nữ 07/10/1970 Thuần Pháp 

13 Dương Văn Giáp Nam 15/04/1985 Thuần Pháp 

14 Nguyễn Thị Nga Nữ 13/07/1983 Thuần Pháp 

15 Dương Minh Đức Nam 27/06/1983 Thuần Pháp 

16 Dương Thị Diệp Nữ 27/10/1983 Thuần Pháp 

17 Nguyễn Thị Hương Nữ 24/11/1973 Ngọc Sơn 

18 Nguyễn Đình Hảo Nam 01/01/1970 Ngọc Sơn 

19 Nguyễn Đình Nghị Nam 10/04/1972 Ngọc Sơn 

20 Nguyễn Thị Chanh Nữ 10/08/1965 Ngọc Sơn 

21 Nguyễn Thị Yên Nữ 10/02/1982 Ngọc Sơn 

22 Nguyễn Thị Hiền Nữ 20/02/1982 Ngọc Sơn 

23 Hoàng Công Nghiệp Nam 27/01/1958 Ngọc Sơn 

24 Nguyễn Thị Tới Nữ 20/12/1953 Ngọc Sơn 

25 Nguyễn Đình Sơn Nam 19/09/1965 Ngọc Sơn 

26 Nguyễn Thị Thường Nữ 04/05/1956 Ngọc Sơn 

27 Nguyễn Thị Lự Nữ 30/10/1950 Ngọc Sơn 

28 Nguyễn Văn Thắm Nam 10/03/1974 Điềm Thụy 

29 Nguyễn Văn Thuế Nam 28/08/1958 Điềm Thụy 

30 Nguyễn Văn Lâm Nam 05/10/1963 Điềm Thụy 

31 Nguyễn Thị Huế Nữ 30/04/1996 Điềm Thụy 



32 Trần Thị Hiền Nữ 01/05/1971 Điềm Thụy 

33 Nguyễn Thị Linh Nữ 01/01/1970 Điềm Thụy 

34 Dương Văn Việt Nam 01/01/1949 Điềm Thụy 

35 Trịnh Văn Bắc Nam 14/06/1967 Điềm Thụy 

36 Nguyễn Văn Chiến Nam 20/05/1955 Điềm Thụy 

37 Dương Thị Tấm Nữ 02/10/1982 Điềm Thụy 

38 Hoàng Thị Liên Nữ 05/04/1982 Điềm Thụy 

39 Hà Thị Nụ Nữ 01/01/1979 Trạng 

40 Nguyễn Viết Thắng Nam 30/04/1975 Trạng 

41 Hà Thị Minh Nữ 27/07/1964 Trạng 

42 Dương Thị Toàn Nữ 01/01/1945 Trạng 

43 Hà Văn Duy Nam 13/02/1979 Trạng 

44 Dương Văn Đá Nam 10/07/1957 Trung 1 

45 Dương Văn Pho Nam 12/02/1980 Trung 1 

46 Dương Thị Quyên Nữ 25/01/1979 Trung 1 

47 Dương Thị Mài Nữ 01'01/1964 Trung 1 

48 Lưu Thị Chiên Nữ 24/10/1978 Trung 1 

49 Dương Thị Đáp Nữ 08/08/1948 Trung 1 

50 Dương Thị Nhung Nữ 10/02/1957 Trung 2 

51 Dương Văn Học Nam 12/09/1985 Trung 2 

52 Dương Văn Phức Nam 26/04/1968 Trung 2 

53 Trương Văn Giang Nam 08/11/1979 Trung 2 

54 Dương Thị Mai Nữ 15/05/1981 Trung 2 

55 Dương Thúy Mỵ Nữ 08/01/1991 Trung 2 

56 Dương Ngọc Hồi Nam 16/01/1958 Trung 2 

57 Dương Thị Nhung Nữ 10/02/1957 Trung 2 

58 Lưu Thị Hoà Nữ 10/08/1965 Trung 2 

59 Dương Minh Tính Nam 15/04/1986 Trung 3 

60 Hà Thị Nhiêu Nữ 02/09/1960 Trung 3 

61 Lưu Minh Cương Nam 20/07/1985 Trung 3 

62 Dương Văn Tuấn Nam 07/09/1979 Trung 3 

63 Trần Thị Xiêm Nữ 04/08/1988 Trung 3 

64 Trần Văn Hùng Nam 24/09/1978 Trung 3 

65 Dương Thị Xuân Nữ 01/01/1956 Trung 3 

66 Dương Thị Lan Nữ 01/01/1971 Bình 1 



67 Dương Thị Quá Nữ 03/03/1975 Bình 1 

68 Nguyễn Thị Thuỷ Nữ 15/03/1986 Bình 1 

69 Nguyễn Văn Được Nam 10/01/1945 Bình 1 

70 Lưu Quang Dùng Nam 24/02/1950 Bình 1 

71 Dương Thị Lương Nữ 04/07/1987 Bình 2 

72 Lưu Thị Hường Nữ 16/06/1969 Bình 2 

73 Dương Văn Băng Nam 01/01/1943 Bình 2 

74 Ngô Thị Nha Nữ 25/01/1941 Bình 2 

75 Dương Thị Chắc Nữ 01/01/1950 Bình 2 

 Hộ thoát cận nghèo    

1 Đỗ Thị Thoa Nữ 25/10/1972 Hanh 

2 Dương Văn Đưởng Nam 04/09/1979 Thuần Pháp 

3 Dương Văn Cách Nam 01/09/1971 Thuần Pháp 

4 Dương Văn Kết Nữ 01/01/1949 Thuần Pháp 

5 Dương Văn Thái Nam 04/05/1966 Thuần Pháp 

6 Dương Văn Hợi Nam 15/09/1961 Thuần Pháp 

7 Dương Văn Hùng Nam 01/01/1961 Thuần Pháp 

8 Nguyễn Thị Lý Nữ 01/03/1963 Ngọc Sơn 

9 Nguyễn Đình Oanh Nam 28/10/1958 Ngọc Sơn 

10 Nguyến Đình Khoa Nam 01/08/1964 Ngọc Sơn 

11 Nguyễn Đình Chất Nam 25/08/1974 Ngọc Sơn 

12 Dương Thị Chanh Nữ 01/01/1954 Điềm Thụy 

13 Dương Đình Hưởng Nam 19/05/1955 Điềm Thụy 

14 Nguyễn Mạnh Hùng Nam 13/09/1976 Điềm Thụy 

15 Hoàng Văn Chung Nam 11/11/1970 Điềm Thụy 

16 Nguyễn Văn Vững Nam 20/04/1982 Điềm Thụy 

17 Vũ Văn Hưng Nam 25/03/1986 Điềm Thụy 

18 Trần Ngọc Hải Nam 20/11/1972 Điềm Thụy 

19 Dương Văn Tuyến Nam 05/09/1978 Trạng 

20 Dương Thị Hiệp Nữ 05/08/1984 Trung 1 

21 Dương Thị Dỡ Nữ 04/03/1990 Trung 1 

22 Dương Thị Lan Nữ 04/05/1971 Trung 1 

23 Dương Văn Lấy Nam 15/10/1947 Trung 2 

24 Dương Thị Mơ Nữ 25/01/1983 Trung 2 

25 Dương Thị Hay Nữ 01/01/1952 Trung 2 



26 Nguyễn Hữu Công Nam 12/10/1965 Trung 3 

27 Dương Thị Hào Nữ 16/06/1958 Trung 3 

28 Nguyễn Thị Lượng Nữ 01/01/1954 Trung 3 

29 Nguyễn Thị Nhượng Nữ 10/05/1946 Bình 1 

30 Dương Thị Tiền  Nữ 05/08/1949 Bình 1 

31 Nguyễn Thị Phíp Nữ 16/08/1981 Bình 1 

32 Nguyễn Văn Quang Nam 10/10/1979 Bình 1 

33 Nguyễn Viết Kiêm Nam 04/08/1986 Bình 2 

Hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung 

bình năm 2024 

 

 

 

1 Đỗ Thị Thoa Nữ 25/10/1972 Hanh 

2 Đoàn Thị Sự Nữ 26/04/1963 Hanh 

3 Trịnh Huy Dần Nam 10/05/1962 Hanh 

4 Hà Văn Bình Nam 25/05/1981 Hanh 

5 Dương Văn Thân Nam 20/03/1980 Thuần Pháp 

6 Lường Công Hiệp Nam 01/01/1976 Thuần Pháp 

7 Dương Văn Thao Nam 23/04/1994 Thuần Pháp 

8 Dương Văn Long Nam 05/10/1979 Thuần Pháp 

9 Dương Văn Rõ Nam 10/01/1949 Trung 1 

10 Dương Văn Nam Nam 11/06/1993 Trung 2 

11 Dương Thị Dị Nữ 04/05/1968 Trung 2 

12 Dương Thị Lan Nữ 24/10/1977 Trung 2 

13 Dương Thị Trang Nữ 13/02/1966 Trung 2 

14 Đoàn Thị Ái Nữ 23/08/1969 Trung 2 

15 Nguyễn Hữu Công Nam 12/10/1967 Trung 3 

16 Dương Thị Hào Nữ 16/06/1958 Trung 3 

17 Nguyễn Thị Lượng Nữ 01/01/1954 Trung 3 

18 Dương Thị Chanh Nữ 01/01/1954 Điềm Thuỵ 

19 Vũ Văn Hưng Nam 25/03/1986 Điềm Thuỵ 

20 Trịnh Văn Hùng Nam 25/03/1986 Điềm Thuỵ 

21 Dương Thị Song Nữ 30/10/1972 Điềm Thuỵ 

22 Vũ Ngọc Điền Nam 20/05/1951 Điềm Thuỵ 

23 Dương Văn Đương Nam 25/05/1975 Điềm Thuỵ 



24 Nguyễn Văn Kha Nam 12/05/1960 Điềm Thuỵ 

25 Trương Quang Bàn Nam 06/10/1953 Điềm Thuỵ 

26 Nguyễn Tiến Khoa Nam 17/03/1957 Điềm Thuỵ 

27 Nguyễn Văn Tú Nam 20/06/1956 Điềm Thuỵ 

28 Nguyễn Đình Khuê Nam 24/11/1973 Ngọc Sơn 

29 Tạ Văn Tôn Nam 27/03/1985 Ngọc Sơn 

30 Nguyễn Đình Dũng Nam 29/08/1983 Ngọc Sơn 

31 Nguyễn Sỹ Hân Nam 06/07/1984 Ngọc Sơn 

32 Nguyễn Đình Chất Nam 25/08/1974 Ngọc Sơn 

33 Nguyễn Thị  Nhượng Nữ 10/05/1946 Bình 1 

34 Dương Thị Tiền Nữ 05/08/1949 Bình 1 

35 Dương Văn Dễ Nam 01/01/1947 Bình 1 

36 Lưu Thị Bùi Nữ 01/01/1967 Bình 1 

37 Dương Thị Sự Nữ 05/10/1943 Bình 1 

38 Dương Thị Dự Nữ 01/01/1957 Bình 1 

39 Nguyễn Thị Phíp Nữ 16/08/1991 Bình 1 

 
(1): Tên xã/ phường/ thị trấn. 

(2): Hộ nghèo, hộ cận nghèo/ hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo/ hộ làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình. 

(3): Thường trực Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp xã hoặc cá nhân khác theo 

phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

(4): Định kỳ hằng năm/ thường xuyên hằng năm. 

(5): Chỉ áp dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. 
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